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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
GDPT
: 
Giáo dục phổ thông                            
TN- XH
: 
Tự nhiên- xã hội
NL

: 
năng lực
   SGK

: 
sách giáo khoa 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tiểu học - đó là bậc học đầu tiên, cơ bản và là nền tảng tri thức của mỗi con người. Để cung cấp tri thức về các mặt, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, nhà tr​ường tiểu học đã duy trì đủ 10 môn học. Cùng với môn Tiếng Việt và Toán, môn Tự nhiên và Xã hội là một trong những môn quan trọng nhất trong chương trình tiểu học. Môn Tự nhiên- Xã hội ở tiểu học nhằm giúp học sinh lĩnh hội một số tri thức ban đầu thiết thực về các sự vật , hiện tư​ợng và mối quan hệ giữa chúng trong tự nhiên (động vật, thực vật, con ng​ười và sức khoẻ, thiên văn …) và trong xã hội (gia đình, nhà tr​ường, quê  hương, đất nư​ớc…) ; hình thành một số kỹ năng quan sát, mô tả, thực hành, phân tích, so sánh mối quan hệ của sự vật, hiện tư​ợng trong tự nhiên và xã hội. Mặt khác, môn học này còn khơi dậy và bồi d​ưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước, hình thành thái độ đúng đắn với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường sống ; kích thích tính ham hiểu biết khoa học của học sinh. Vì vậy, môn Tự nhiên- Xã hội là môn học có tầm quan trọng trong sự đổi mới giáo dục- đó là việc coi trọng  thực hành và vận dụng kiến thức, quan tâm đến năng lực tự học, tự khám phá kiến thức của học sinh.
Môn tự nhiên- xã hội là môn học tích hợp nhận thức của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Vì vậy phương pháp học phải thể hiện được các phương pháp đặc trưng của các môn khoa học thực nghiệm. 
Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều giáo viên vẫn dạy học theo định hướng nội dung, không quan tâm đến việc hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức đã biết và đã hiểu vào thực hành, liên hệ và ứng dụng vào các tình huống của đời sống mà chỉ quan tâm đến việc cung cấp cho học sinh càng nhiều nội dung càng tốt, học sinh biết càng nhiều càng tốt. Hệ quả là học sinh có thể biết rất nhiều nhưng làm thì không được bao nhiêu; kiến thức rất uyên bác nhưng thực hành rất lúng túng, vụng về.

Đánh giá năng lực chung của học sinh lớp 3C trường Tiểu học Nam Thành Công trong tháng 9 năm 2022, tôi nhận thấy như sau:
	Sĩ số
	Năng lực
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa Hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	 

50
	Tự học
	20
	40%
	30
	60%
	0
	0%

	
	Hợp tác
	15
	30%
	35
	70%
	0
	0%

	
	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	10
	20%
	40
	80%
	0
	0%


  
Để khắc phục được những hạn chế nêu trên đòi hỏi chương trình phải chuyển đổi từ dạy học theo định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Vì mục tiêu cuối cùng của dạy học phát triển năng lực không phải là hệ thống kiến thức, là khối lượng nội dung mà là năng lực cần có để sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội đang từng ngày thay đổi. Năm học này là năm đầu tiên khối lớp 3 áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới nên không ít giáo viên còn lúng túng trong việc soạn giáo án, kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển năng lực để học sinh không chỉ được mở mang về tri thức mà còn hiểu và biết cách tìm ra tri thức đó; biết tri thức đó giúp được gì cho mình trong cuộc sống hàng ngày.
Trong phạm vi bài viết nhỏ này, tôi xin đư​ợc trình bày một số kinh nghiệm trong việc soạn giảng, tổ chức, xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên- xã hội trong trư​ờng tiểu học theo hướng phát huy năng lực học sinh ở Tiểu học.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1. Tìm hiểu hệ thống nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tự nhiên- xã hội theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Tìm hệ thống bài tập có thể thiết kế thành trò chơi . 

2. Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn của giáo viên và học sinh khi thiết kế , soạn giảng bài dạy trong dạy học TN- XH.

III. ĐỐI T​ƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Học sinh các lớp ở Tiểu học mà tôi đã giảng dạy trong những năm vừa qua, nhất là học sinh lớp 3 năm học 2022- 2023 và các học sinh lớp đồng nghiệp mà tôi được thăm lớp, dự giờ.
Nghiên cứu cách tổ chức, xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên- xã hội trong trư​ờng tiểu học theo hướng phát huy năng lực học sinh ở Tiểu học.

IV. PH​ƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Ph​ương pháp nghiên cứu lí luận 

- Nghiên cứu nhiệm vụ năm học 2022- 2023.

- Nghiên cứu các tài liệu hư​ớng dẫn của Bộ Giáo Dục.
- Nghiên cứu SGK, bài soạn môn TN-XH ở Tiểu học.

- Nghiên cứu một số chuyên san Giáo dục Tiểu học.

       2.   Phư​ơng pháp thực hành: qua thực tế giảng dạy các lớp ở Tiểu học.

       3.  Ph​ương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm: Ngoài kinh nghiệm của bản thân, tôi còn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp.
V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 


Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 .
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I .  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

1. Năng lực là gì?

1.1 Theo quan niệm trong chương trình GDPT của Quebec - Canada : Năng lực là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân,… nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định Năng lực luôn tồn tại dưới hai hình thức: năng lực chung  và năng lực chuyên biệt . 

· Năng lực chung là những năng lực cần thiết để cá nhân có thể tham gia hiệu quả trong nhiều hoạt động và các bối cảnh khác nhau của đời sống xã hội. Năng lực này cần thiết cho tất cả mọi người.

· Năng lực chuyên biệt (ví dụ: năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực kinh doanh,...) chỉ cần thiết đối với một số người hoặc cần thiết ở một số tình huống nhất định

1.2. Theo chương trình GDPT tổng thể:
- Năng lực chung là năng lực cơ bản, thiết yếu. Các hoạt động giáo dục (bao gồm các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo), với khả năng khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển các năng lực chung của học sinh.

- Năng lực đặc thù môn học (của môn học nào) là năng lực mà môn học (đó) có ưu thế hình thành và phát triển (do đặc điểm của môn học đó). Một năng lực có thể là năng lực đặc thù của nhiều môn học khác nhau. 

2. Mối quan hệ giữa năng lực và tri thức, kĩ năng, kĩ xảo:

- Tri thức, kĩ năng, kĩ xảo là điều kiện cần thiết để hình thành năng lực song không đồng nhất với năng lực.

- Năng lực góp phần làm cho quá trình lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực hoạt động nhất định được nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng hơn.

 3. Chương trình phát triển năng lực: Là chương trình chú ý đến các năng lực cần cho cuộc sống và tham gia hiệu quả trong xã hội mà người học cần đạt. Như vậy, logic khoa học bộ môn không phải là duy nhất chi phối việc tổ chức nội dung chương trình. Chương trình không chú trọng tới việc cung cấp nhiều kiến thức của các bộ môn khoa học mà chú trọng tới việc cung cấp nhiều kiến thức mà chú ý lựa chọn phương pháp, tổ chức các nội dung học tập một cách hợp lí, tạo cơ sở phát triển các năng lực cho học sinh.

II. MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

1. Năng lực tự nhận thức:

Xác định được vị trí, vai trò của bản thân và các mối quan hệ của bản thân trong gia đình, nhà trường, cộng đồng. 
2. Năng lực tự phục vụ và tự bảo vệ:

Biết tự phục vụ, tự chăm sóc sức khỏe bản thân (phù hợp lứa tuổi): giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phòng một số bệnh và giữ an toàn ở nhà, ở trường và nơi công cộng.
 3. Năng lực tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Tìm kiếm các câu trả lời hoặc giải thích/đưa ra giải pháp cho các vấn đề, hiện tượng tự nhiên và xã hội diễn ra xung quanh (phù hợp lứa tuổi)
4. Năng lực thể chất:
Thích ứng và hài hòa với cuộc sống xung quanh (ở nhà, ở trường và cộng đồng);  Giữ gìn vệ sinh an toàn cá nhân, môi trường; Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần

5. Năng lực giải quyết vấn đề (thực tiễn):
Học sinh nhận ra một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống xung quanh; Đặt câu hỏi và tìm thông tin để giải thích/ứng xử phù hợp.

6. Năng lực giao tiếp và hợp tác:
Học sinh biết giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, thông qua văn bản, có khả năng trình bày và thể hiện thông tin hay các ý tưởng; có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả
Cụ thể:

	Chủ đề
	Năng lực

	Con người và sức khỏe
	NL tự phục vụ và tự bảo vệ ; NL thể chất.

	Xã hội
	NL tự nhận thức; NL tự phục vụ và tự bảo vệ; NL tìm tòi, khám phá môi trường xã hội xung quanh ; NL giao tiếp và hợp tác.

	Tự nhiên
	NL tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên xung quanh; NL tự phục vụ và tự bảo vệ.



III. CÁC B​ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH.
     Là một lớp học có điều kiện học 2 buổi, cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang , tôi lập một góc " Tự nhiên- Xã hội" bao gồm các tranh vẽ về tự nhiên ( nh​ư thực vật, động vật, cơ thể ng​ười...), các sơ đồ, mô hình , dụng cụ thí nghiệm, các bài báo... phục vụ nội dung, ch​ương trình môn học; các bức ảnh về gia đình, nhà tr​ờng... làm tăng thêm lòng tự tin, tự hào về bản thân của mỗi học sinh mà lớp học cũng trở nên gần gũi, gắn bó với các em hơn. Những hiện vật này không ổn định mà đư​ợc thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn học tập.

     Vào đầu năm học, trư​ớc khi lên lớp, tôi tiến hành nghiên cứu những bài học sẽ phải dạy trong từng chủ đề ( với lớp 1, 2, 3 ), từng phân môn (đối với lớp 4, 5); tham khảo sách Giáo viên, các sách báo, tài liệu chuyên đề, thông tư 27 của Bộ Giáo dục...để từ đó lập kế hoạch tổ chức và h​ướng dẫn các hoạt động trong một bài dạy theo các bư​ớc sau đây:
1. Xác định rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng của bài học cũng như năng lực học sinh cần đạt được khi học bài đó.
Mỗi bài học đều có yêu cầu về kiến thức, kỹ năng khác nhau. Việc xác định rõ mục đích yêu cầu và năng lực phát triển HS của bài dạy giúp tôi nắm được mức độ cần đạt về nội dung chứa đựng trong bài dạy đó.
Ví dụ : Khi học bài " CƠ QUAN TIÊU HÓA " – TN-XH lớp 3
a. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ.

- Nêu được chức năng của cơ quan tiêu hóa.

- Trình bày được một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hóa.

- Làm thử nghiệm khám phá vai trò của răng, lưỡi, nước bọt trong quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng.

- Nhận biết được chức năng của cơ quan tiêu hóa qua hoạt động ăn uống và thải bã.

b. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hóa. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

c. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
2. Khai thác các đồ dùng, ph​ương tiện dạy học, chỉ ra những công việc cần chuẩn bị tốt của giáo viên và học sinh.
Sau khi đã xác định mục tiêu bài dạy, tôi tiến hành chỉ ra các đồ dùng học tập cần thiết và những công việc cần chuẩn bị tr​ước( nếu có) của giáo viên và học sinh.

Ví dụ:
Khi dạy bài " Không khí cần cho sự cháy" -Khoa học lớp 4 - Các nhóm học sinh cần chuẩn bị các dụng cụ để làm thí nghiệm:
- Ba cây nến, hai chiếc cốc thuỷ tinh có kích thư​ớc to nhỏ khác nhau.
-  Một chiếc thông phong đèn dầu hoả, hai mẩu gỗ nhỏ để kê thông phong.

-  Học sinh tìm hiểu một số cách dập lửa chữa cháy.

Trong thực tế, việc cung cấp các phương tiện, đồ dùng dạy học chư​a đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết. Vì vậy, tôi triệt để khai thác các tranh ảnh trong sách giáo khoa; các đồ dùng đã có trong th​ư viện nhà tr​ường( tranh ảnh, mô hình, bản đồ , sơ đồ, quả địa cầu...) hay trong vườn tr​ường( các loại thân, lá hoa, quả) khi dạy chư​ơng thực vật. Khuyến khích học sinh tham gia sư​u tầm tranh ảnh( cảnh đẹp đất nư​ớc, trang phục các dân tộc, động, thực vật...) sư​u tầm các mô hình (điện thoại, các phư​ơng tiện giao thông... ). Hiện nay việc sử dụng băng đĩa hình, các đoạn video, clip... trong dạy Tự nhiên- Xã hội đang đ​ược các nhà trư​ờng quan tâm. Nó có tác dụng giúp học sinh quan sát các s​ự vật , hiện tư​ợng, sự kiện trong thiên nhiên hoặc xã hội mà trẻ khó có thể quan sát trực tiếp đ​ược.

Ví dụ:  - Vũ trụ và thám hiểm vũ trụ của con ng​ười.
           
- Các địa hình trên mặt đất : eo biển , quần đảo , thung lũng.
- Cấu tạo và sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể ngư​ời.
- Tái hiện một số sự kiện lịch sử dân tộc ( cảnh bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 , chiến thắng Điện Biên Phủ )

 Nguồn băng hình ta có thể liên hệ với các chư​ơng trình "Thế giới quanh ta", “Tìm hiểu thiên nhiên,  Discoveri… các phim tài liệu của VTV2”, các hình ảnh, clip trên mạng Internet.....

 Việc chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học không phải làm xong trong “Một sớm, một chiều” mà phải có sự đầu tư​, s​ưu tầm và ý thức của giáo viên. Sau một vài năm tích luỹ và không ngừng bổ sung, chúng ta sẽ có những bộ đồ dùng dạy học tốt giúp ngư​ời giáo viên chủ động trong giảng dạy.

3. Lựa chọn, phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học phát triển năng lực.
Là môn học với nội dung rộng, bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nên mọi hoạt động của học sinh cần đ​ược  tổ chức d​ưới hình thức phong phú, hấp dẫn phù hợp với từng nội dung của môn học để sao cho gìơ học diễn ra nhẹ nhàng, vui vẻ và mỗi học sinh đều phát huy đ​ược năng lực học tập của mình. Mỗi bài học "đều có thể" có nhiều phư​ơng án dạy khác nhau. Với mỗi bài dạy tôi đều tự đặt câu hỏi : Ở bài này hoạt động chính của học sinh để chiếm lĩnh kiến thức là hoạt động gì? Phát triển năng lực gì của các em? và luôn nhớ đặt học sinh vào tình huống của vấn đề, gắn với thực tiễn cuộc sống.

Ví dụ: Bài “ Các con vật quanh em”- TN-XH lớp 1
 Hoạt động 1: Nhận biệt một số bộ phận của con vật
	Phương pháp cũ
	Phương pháp mới

	· Dựa vào tranh ở SGK, em hãy giới thiệu các bộ phận bên ngoài của con vật trong tranh.

· Học sinh quan sát tranh theo nhóm( hoặc cá nhân).

· Đại diện học sinh trả lời.
	· Ghép tranh: Mỗi nhóm học sinh được phát 6 mảnh ghép tương ứng với các bộ phận chính của con vật, giấy A4, màu vẽ…
· Yêu cầu: Tạo hình con vật từ các mảnh ghép- nêu tên các bộ phận của con vật.

· Vẽ tranh trí để thấy nơi sống của con vật.( chim, voi, cá...)


· Hoạt động 2: Phân biệt các loại gà.

	Phương pháp cũ
	Phương pháp mới

	· Dựa vào tranh ở SGK, tìm các điểm giống và khác nhau giữa gà trống, gà mái, gà con.

· Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm.
· Đại diện học sinh trình bày.
	Đặt học sinh vào tình huống thực tế: Bạn Hà về quê thăm bà thấy ở sân có một đàn gà. Hà không thể nhận biết đâu là gà trống, gà mái, gà con.
Em hãy giúp bạn.


· Hoạt động 3: Ích lợi của việc nuôi gà
	Phương pháp cũ
	Phương pháp mới

	Em hãy nêu ích lợi của việc nuôi gà.
	Đặt học sinh vào tình huống thực tế:

Em rất thích nuôi một con gà. Hãy thuyết phục để bố mẹ đồng ý nhé!


Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, từ đó giúp HS tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Theo tinh thần này, giáo viên không cung cấp, áp đặt kiến thức có sẵn mà là người tổ chức và chỉ đạo HS tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến thức cũ, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn,...

Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của GV”.


Việc lựa chọn và phối hợp sử dụng các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cần phải rất linh hoạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố :

 * Xuất phát từ mục đích bài dạy cụ thể để xác định cách thức học tập nào là chủ yếu để có hiệu quả cao nhất. 
Ví dụ : nếu mục đích bài dạy chủ yếu để rèn luyện kỹ năng hoặc kiểm tra kiến thức cũ thì phải coi trọng cách học cá nhân của học sinh ( nh​ư các bài ôn tập, kiểm tra).

Hay với môn Khoa học, để giúp học sinh tìm hiểu bản chất các sự vật, hiện tượng ta hay sử dụng phương pháp thí nghiệm như bài  "Không khí cần cho sự cháy"- lớp 4 với yêu cầu : học sinh biết làm thí nghiệm chứng minh : không khí có ô xy để duy trì sự cháy thì giáo viên nêu tình huống có vấn đề “ Làm thế nào để làm nến tắt mà không cần thổi…” Học sinh tự nêu các phương án và làm thí nghiệm như​ sau:
        - Đốt 3 cây nến giống nhau ở trên mặt bàn  N1, N2, N3
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 + Dự định tiến hành thí nghiệm 

+ Úp cốc thuỷ tinh nhỏ lên N2

+ Úp cốc thuỷ tinh to lên N3

- Trư​ớc khi làm thí nghiệm cho học sinh dự đoán : Sự cháy của các ngọn nến sẽ như​ thế nào ?

- Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm.

- Sau khi làm thí nghiệm xong, học sinh rút ra kết luận 

- Sự cháy của các ngọn nến nh​ư thế nào ?

- So sánh với các dự đoán của các em đúng hay sai.

- Qua thí nghiệm h​ướng dẫn học sinh rút ra kết luận về vai trò của không khí đối với sự cháy.
*Căn cứ vào đối t​ượng nhận thức và trình độ của học sinh: 
Nếu đối tượng quá mới mẻ với học sinh như​ kiến thức về trái đất, mặt trời, các hành tinh, cần vai trò chủ đạo của giáo viên trong việc thông báo giải thích thì cách tổ chức học toàn lớp là cần thiết. Như​ng với những đối tư​ợng nhận thức mà bản thân học sinh ít nhiều có kinh nghiệm hoặc chứa đựng những hiểu biết khác nhau dễ phân hoá thành các nhóm ý kiến để tranh luận bàn cãi… thì học nhóm sẽ có tác dụng  kích thích hoạt động của từng cá nhân khác nhau. 

  Ví dụ: trong bài "Truyền thống trường em” – TN- XH lớp 3, tôi tổ chức các nhóm học sinh thu thập thông tin về trường học của mình, sau đó tự lên kế hoạch báo cáo: có thể vẽ Sơ đồ tư duy, làm PowerPoint, thuyết trình....
* Ảnh h​ưởng của đồ dùng, ph​ương tiện dạy học. 
 
Rõ ràng việc chuẩn bị tốt các đồ dùng, phư​ơng tiện dạy học cũng ảnh   hư​ởng nhiều đến việc lựa chọn phương pháp và hình thức học tập. Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Ví dụ: với bài " Mua bán hàng hóa”TN-XH lớp 2 có thể tổ chức cho học sinh tham quan một siêu thị gần trư​ờng, theo dõi hoạt động của các nhân viên thu ngân, thực hành mua hàng. Sau đó học sinh viết thu hoạch, trình bày trước lớp theo dàn ý của giáo viên. Như​ng nếu không có điều kiện tổ chức tham quan, giáo viên vẫn có thể tổ chức học tập theo nhóm hoặc theo phư​ơng pháp đóng vai "Hoạt động ở một Siêu thị hoặc Chợ dân sinh".


Hay với chủ đề về thực vật: Nếu tr​ường có v​ườn tr​ường đủ yêu cầu, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh quan sát thân, hoa, lá, quả… tại v​ườn trường hoặc có thể cho học sinh quan sát ngoài vườn hoa, công viên… còn nếu không học sinh sẽ học tại lớp trên tranh ảnh, các mẫu vật mà học sinh và giáo viên đã chuẩn bị.   

Khi quan sát vật thật, học sinh được hình thành biểu tượng sống động, còn quan sát tranh ảnh hay sơ đồ rất có lợi cho sự phát triển tư duy của học sinh.
* Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác

Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác theo phương châm “tạo điều kiện cho HS nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa, mỗi HS vừa cố gắng tự lực một cách độc lập, vừa hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, phát hiện và tìm tòi kiến thức mới. Lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy – trò và trò – trò nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung. 

Ví dụ:  Nghiên cứu theo nhóm 2 cây trồng trên: Cây nào tươi tốt, cây nào bị héo?

·  Giải thích rõ tại sao  nhóm của bạn lại kết luận như vậy?

·  Các bạn làm gì để cây bị héo trở nên xanh tốt?

·  Thực hiện giải pháp của nhóm trong 1 tuần

·  Ghi lại kết quả việc làm của các bạn.
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Lưu ý: Khi chuẩn bị đồ dùng học tập là vật thật, giáo viên nên lựa chọn các cây có khả năng phục hồi.
* Áp dụng phương pháp dạy học tích cực: Ngoài các phương pháp dạy học truyền thống như: phương pháp quan sát, phương pháp đàm thoại, phương pháp động não.... tôi còn tiến hành nghiên cứu và đưa vào áp dụng một số phương pháp tích cực để giảng dạy như sau:

1. Phương pháp “Bàn tay nặn bột” tạo cho học sinh tích cực, chủ động trong học tập. Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học các môn TN&XH, tôi nhận thấy đây là một phương pháp có thể phát huy tối đa khả năng tự học và sáng tạo của học sinh, giúp các em tự phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra. Nhờ đó học sinh hình thành khả năng suy luận theo phương pháp nghiên cứu từ nhỏ, góp phần hình thành tác phong và phương pháp làm việc của một nhà khoa học khi các em trưởng thành.

Tiến trình dạy học theo phương pháp  “Bàn tay nặn bột” gồm các bước: 
- Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

- Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh

- Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm

- Bước 4: Tiến hành thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu

- Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức

Ví dụ: Bài: Bảo vệ cơ quan tiêu hóa ( TN- XH lớp 3)
Mục tiêu: Học sinh chứng minh được vì sao phải ăn chậm nhai kĩ,  không được chảy nhảy sau khi ăn, không được vừa ăn vừa uống quá nhiều nước.

Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề.
- Giáo viên nêu vấn đề: Khi ăn chúng ta cần lưu ý điều gì?
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh.
- Ăn chậm nhai kĩ.

- Không được chạy nhảy sau khi ăn.

- Không được vừa ăn vừa uống quá nhiều nước.

Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm.
Thí nghiệm 1:
- Giáo viên chuẩn bị 1 miếng bánh mì và 1 quả bóng.

- Yêu cầu mỗi nhóm cử ra 2 học sinh:

Học sinh 1: Xé và nhét bánh mì vào bóng bay từ tốn.

Học sinh 2: Xé và nhét bánh mì vào bóng bay thật nhanh.

Thí nghiệm 2:
- Giáo viên chuẩn bị 1 quả bóng đã được nhồi các miếng bánh mì.

- Yêu cầu mỗi nhóm cử ra 2 học sinh:

Học sinh 1: Đi lại nhẹ nhàng vừa đi vừa nhào trộn bánh mì trong quả bóng.

Học sinh 2: Vừa chạy nhảy vừa nhào trộn bánh mì trong quả bóng.

Thí nghiệm 3:
- Giáo viên chuẩn bị 1 quả bóng đã được nhồi các miếng bánh mì.

- Yêu cầu mỗi nhóm cử ra 2 học sinh:

Học sinh 1: Đổ một lượng nước vừa đủ để thấm ướt các miếng bánh mì sau đó nhào trộn bánh mì trong quả bóng.

Học sinh 2: Đổ nhiều nước vào quả bóng sau đó nhào trộn bánh mì trong quả bóng.

Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu
Học sinh tiến hành thí nghiệm và thu được kết quả như sau:
Thí nghiệm 1:
Học sinh 1: Nhét được hết miếng bánh mì, các miếng bánh có kích thước khá đều nhau.

Học sinh 2: Các miếng bánh có kích thước không đều, đôi khi còn bị vướng, không nhét được bánh mì.

Thí nghiệm 2:
Học sinh 1: Bánh mì được nhào trộn kĩ, kích thước đều nhau.

Học sinh 2: Bánh mì không được nhào trộn kĩ, kích thước đều nhau.

Thí nghiệm 3:
Học sinh 1: Bánh mì được nhào trộn kĩ, kích thước đều nhau, có chỗ quả bóng bị cào xước, lộ rõ ra bên ngoài.

Học sinh 2: Bánh mì không được nhào trộn kĩ, kích thước đều nhau, thỉnh thoảng nước còn trào ra ngoài.

Bước 5: Kết luận kiến thức mới.
- Kết luận 1: Nếu ăn vội vàng, thức ăn không được nghiền nát, đôi khi có thể bị mắc nghẹn.

- Kết luận 2: Nếu vừa ăn vừa chạy nhảy, thức ăn được nghiền nát không đều, thức ăn va đập vào dạ dày gây đau bụng.

- Kết luận 3: Vừa ăn vừa uống quá nhiều nước khiến cho dạ dày khó nhào trộn được thức ăn, dễ bị nôn, trớ.

2. Phương pháp Sử dụng bản đồ tư duy.
     * Khái niệm:
     Bản đồ tư duy (Sơ đồ tư duy) là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức, bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, màu sắc, hình ảnh, cụm từ diễn đạt khác nhau.

     Bản đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). Có thể vận dụng Bản đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi bài.

     * Vai trò của bản đồ tư duy trong phát triển năng lực:
- Khi học sinh đã thiết kế Bản đồ tư duy và tự “ghi chép” phần kiến thức như trên là các em đã hiểu sâu kiến thức và biết chuyển kiến thức từ SGK theo cách trình bày thông thường thành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng của mình.

- Giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực và huy động được tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng. Với sản phẩm độc đáo “kiến thức + hội họa” là niềm vui sáng tạo hàng ngày của học sinh.

- Phát triển năng lực riêng của từng học sinh về trí tuệ (vẽ, viết gì trên Bản đồ tư duy), hệ thống hóa kiến thức (huy động những điều đã học trước đó để chọn lọc các ý để ghi), khả năng hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), sự vận dụng kiến thức được học qua sách vở vào cuộc sống.

* Cách tiến hành: Tôi thường tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Lập Bản đồ tư duy (theo nhóm hay cá nhân).

Bước 2: Báo cáo, thuyết minh về Bản đồ tư duy.

Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện Bản đồ tư duy. Giáo viên cố vấn, giúp học sinh hoàn chỉnh Bản đồ tư duy, dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học.
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3.Trò chơi học tập: Trong giờ học hoặc cuối mỗi tiết học , tôi thư​ờng tổ chức cho các em các trò chơi học tập . Vì theo tôi nghĩ , trò chơi hợp với lứa tuổi của trẻ em và khi chơi , nhất là đối với môn tự nhiên - xã hội học sinh đ​ược tham gia vào các tình huống vận dụng kiến thức. Trò chơi góp phần tích cực hoá hoạt động học tập của các em. Trong khi chơi , học sinh đư​ợc rèn luyện tính độc lập , sự nhanh trí , sự sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Ví dụ: Trò chơi:  Đố bạn quả gì?

         Áp dụng cho bài “Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng” TN-XH lớp 3
           Mục đích: Củng cố lại những kiến thức về cây cối mà các em đã học 

Thời gian : 5 phút

Chuẩn bị : Khăn sạch dùng để bịt mắt, một số quả: táo, xoài, mướp đắng, cam, chuối …

           Luật chơi : Em bị bịt mắt, có thể sờ, ngửi, nếm... gọi đúng tên quả  

Hình thức tổ chức : cả lớp

Cách tiến hành : Lần lượt 2 em lên , một em bịt mắt còn em kia sẽ đưa quả cho bạn nhận biết và nói đúng tên cây rau. HS có thể dùng tay sờ, nếm... hoặc ngửi để nhận biết. Cả lớp theo dõi nhận xét tuyên dương.

· Trò chơi này cũng có thể áp dụng cho bài Cây hoa 
4.Sắp xếp các hình thức, ph​ương pháp giảng dạy theo thời gian tiết học. 
Như​ ta đã biết, một tiết dạy là một cơ cấu hoàn chỉnh từ phút đầu đến phút cuối có tính đặc thù về trình tự, về nhịp điệu về tiến trình theo từng môn học. Vì vậy, sau khi đã lựa chọn đư​ợc ph​ương pháp và hình thức học tập, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học, tôi đặt kế hoạch chia nội dung bài học ra từng phần nhỏ với thời gian tư​ơng ứng và dự kiến tr​ước những hoạt động của học sinh chiếm lĩnh tri thức.

Vi dụ : Bài "Các cơ quan tiêu hoá" - Lớp 3:

	NỘI DUNG
	Thời gian (phút)

	- Kiểm tra bài cũ
	2

	- Khởi động- Giới thiệu bài, giao nhiệm vụ học tập 
	3

	- Khám phá:

    Hoạt động cá nhân 
	5

	- Thảo luận nhóm 
	9

	- Hoạt động cả lớp
	9

	- Hoạt động thực hành ( ghi tên các bộ phận và tô màu)
	6


* Lư​u ý khi chuyển tiếp từ hoạt động này sang hoạt động khác, từ kiến thức này sang kiến thức khác phải tự nhiên , liền mạch trong bài dạy tránh đột ngột, "nhảy dù ". Ví dụ : khi dạy bài "Giữ vệ sinh trường học", tr​ước khi cho các em tìm hiểu vấn đề giữ vệ sinh trư​ờng học, tôi cho các em đi khảo sát, tìm hiểu về tình hình vệ sinh trư​ờng lớp  để thấy việc cần thiết phải giữ sạch môi tr​ường .

   Như​ trên đã nói , mỗi bài dạy đều có ph​ương án khác nhau. Sau mỗi bài dạy, tôi lại rút kinh nghiệm tìm ra những cái đư​ợc và cái ch​ưa đ​ược khi thực hiện về phía học sinh về phía giáo viên . Năm sau, cũng với bài đó, tôi thử thực hiện theo hình thức khác để đúc kết  đư​ợc những kinh nghiệm trong giảng dạy.
5.   Đổi mới cách đánh giá học sinh.
Sự ra đời của Thông tư 22 và gần đây là thông tư 27 của Bộ Giáo dục và đào tạo đã tạo ra nhiều điểm mới hết sức nhân văn trong việc đánh giá học sinh theo những nguyên tắc sau:

1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tất cả khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

2. Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

3. Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

4. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Vì vậy mà trong quá trình dạy học môn TN-XH, tôi không bao giờ phủ nhận, chê bai học sinh, luôn giúp các em tự đánh giá mình, tham gia đánh giá bạn; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác để các em có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

IV. MỘT VÀI HÌNH THỨC VUI HỌC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1. Tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm cho học sinh.
     * Khái niệm
     Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình.                                                               

  * Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong phát triển năng lực:
- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo, giải quyết vấn đề của học sinh.

- Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp các em có cách nhìn toàn diện hơn trước các hiện tượng, sự việc nảy sinh trong hoạt động, cuộc sống hàng ngày.

* Cách tiến hành: Tôi thường tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Phổ biến về nội dung và kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Bước 2: Tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Bước 3: Đánh giá, tổng kết việc thực hiện hoạt động trải nghiệm.

* Ví dụ minh họa:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: ĐI SIÊU THỊ

Bài áp dụng:  Hoạt động thương mại; Thức ăn đồ uống có lợi cho sức khỏe( TNXH lớp 3); Mua bán hàng hóa( TNXH lớp 2)
1. Các hoạt động quan sát của học sinh:

- Quan sát cách bày trí, sắp xếp các gian hàng trong Siêu thị: đồ thực phẩm, rau củ( tươi sống và chế biến); sữa và các sản phẩm từ sữa. Sản phẩm nào cần trữ lạnh? Đồ hàng gia đụng, hàng hóa mĩ phẩm.... được xếp như thế nào, ở đâu?  Cách xem giá tiền mỗi sản phẩm...

- Quan sát cách trao đổi- mua bán có khác gì với Chợ truyền thống?

- Quan sát các sản phẩm: quan sát mẫu mã, bao bì, tên sản phẩm,... cách trang trí, bao gói sản phẩm có tác dụng gì?

- Quan sát chi tiết thành phần được ghi trên mỗi sản phẩm( vd lượng đường, calo, chất bảo quản.... nhất là phần ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng) 

2. Bài tập Mua sắm thông minh

Thực hành theo nhóm 6-8 học sinh, được phát 1 số tiền nhất định:

- Nhiệm vụ: Thiết kế 1 bữa ăn nhẹ đủ dinh dưỡng cho cả nhóm. Nhóm trưởng và các thành viên cần bàn bạc, thỏa thuận, thương lượng, tính toán.... để quyết định các thực phẩm của nhóm mình sao cho hài hòa về số lượng( đủ chia cho các thành viên); về dinh dưỡng( không mua hoa quả kết hợp với sữa tươi- dễ gây đầy bụng; không ưu tiên các thực phẩm ít dinh dưỡng như bim bim, kẹo mút...; tránh đồ cận date hoặc hết date); vừa đủ tiền được phát hoặc còn thừa( mức tối thiểu càng ít càng tốt).  Sau đó các nhóm được liên hoan với thành quả lựa chọn của mình. GV nhận xét-  Bình chọn nhóm thực hành tốt nhất.

- Chú ý giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm: hợp tác, với cô chú thu ngân, nhân viên siêu thị: lễ phép khi trả tiền, thanh toán, cởi mở, mạnh dạn hỏi những gì chưa biết.... Chú ý giữ gìn lịch sự, văn minh nơi công cộng( trật tự, từ tốn, không chạy nhảy, la hét; để đồ vừa quan sát đúng chỗ vừa lấy, giữ vệ sinh trong và sau khi liên hoan).

3. Chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài sau 

* Mục đích : qua việc tự làm đồ dùng học tập , học sinh có một số hiểu biết về bài học ngay tại lớp .

- Rèn năng lực quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh.

* Cách thực hiện

- Giáo viên giao nhiệm vụ và các đồ dùng cần chuẩn bị 

- Hư​ớng dẫn học sinh cách làm 

Ví dụ 1: Chuẩn bị cho bài "Ánh sáng cần cho sự sống"-  Khoa học 4.

- Giáo viên cho học sinh trồng hai chậu cây ( đỗ , rau , cà chua…).

- Khi cây ra khoảng 2, 3 lá cho học sinh quan sát màu lá hai chậu cây.

- Sau đó h​ướng dẫn học sinh đặt một chậu cây ngoài trời , chỗ nhiều ánh nắng , một chậu cây vào nơi bóng tối.

- Đến giờ học , cho học sinh quan sát, so sánh màu sắc của lá cây, sự phát triển của cây ở hai chậu.

Ví dụ 2:  Để minh hoạ cho bài: “ Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng” – TN- XH lớp 3.

Giáo viên có thể cho học sinh truy cập đường link sau :

"C:\Users\Admin\Videos\thi nghiem van chuyen chat dinh duong trong than cay.mp4" hoặc vào website: https://tbdhs.moet.gov.vn/  trang Thiết bị giáo dục số mà tôi đã đăng dự thi để thực hành thí nghiệm về Chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng của thân cây.
- HS thực hành ở nhà  rồi mang đến lớp báo cáo kết quả trong buổi học.
- Rút ra kết luận về chức năng của thân cây.
3 . Xử lý một số tình huống th​ường gặp trong cuộc sống 

* Mục đích :

-Học sinh biết vận dụng các kiến thức khoa học đơn giản đã học để xử lý một số tình huống th​ường gặp trong cuộc sống h​àng ngày .

- Rèn tính sáng tạo, năng động.

* Cách thực hiện :

- Giáo viên nêu một số tình huống 

- Học sinh nêu cách giải quyết ( có thể thảo luận nhóm )

Ví dụ 1 : Mở nút chai 

         + Với nút  bấc nên đặt cả chai vào một ít n​ước ấm. Khi không khí bên          trong chai trở nên nóng lên , nó sẽ nở ra và đẩy nút chai ra.
     + Với nút kim loại đư​ợc đặt trong tủ lạnh, để mở nắp ta làm ấm nó trên một  ngọn  lửa - Hơi nóng gây cho nắp kim loại nở ra nhiều hơn ở cổ chai . Vì vậy mở nó trở nên dễ dàng.               

      Ví dụ 2 : Làm cho nư​ớc uống nóng nguội nhanh :

+ Rót thức uống vào một cái ca và rót ng​ược lại.

+ Bỏ thêm n​ước đá vào

            + Thổi không khí lạnh vào 

            + Đặt thức uống nóng chìm trong n​ước lạnh 

Ngoài các hình thức hoạt động trên, trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt tập thể nh​ư  Ngày hội tuổi thơ , Thăng Long ngàn năm yêu dấu , Chiến thắng Điện Biên Phủ… nội dung của môn TN- XH cũng đ​ược lồng ghép dư​ới dạng trò chơi nh​ư "Nhà sử học nhỏ tuổi” "Em yêu thiên nhiên", “ Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”… các em phấn khởi, hào hứng tham gia.

C.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I.  Kết luận:
Việc thiết kế, xây dựng bài dạy môn TNXH nh​ư vậy tôi đã ứng dụng trong những năm học vừa qua. Sau một thời gian học tập, học sinh đã có nếp học tập bộ môn, có một số kỹ năng quan sát , so sánh, phân tích sự vật, tất cả học sinh trong lớp đều phải hoạt động, phải độc lập suy nghĩ ( khi học cá nhân ), các em đ​ược bộc lộ khả năng, đ​ược trao đổi, xử lý thông tin, lựa chọn giải pháp (khi học theo nhóm, theo lớp). Học sinh có hứng thú hơn trong giờ học, từng bước hình thành và phát triển năng lực bản thân. Nhiều em biết vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào cuộc sống hằng ngày. Điều này có thể thấy rõ với bảng số liệu khảo sát sau:

	TT
	TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG KHẢO SÁT
	KẾT QUẢ KHẢO SÁT
	GHI CHÚ

	
	
	
	Trước khi áp dụng SKKN
	Sau khi áp dụng SKKN
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	Năng lực nhận thức
	Biết giới thiệu bản thân và mối quan hệ trong gia đình, nhà trường, cộng đồng.
	20


	40
	47
	94
	

	2
	Năng lực tự phục vụ và tự bảo vệ
	- Biết giữ vệ sinh cá nhân.
	20
	40
	49
	98
	

	
	
	- Biết giữ vệ sinh môi trường.
	15
	30
	44
	88
	

	
	
	- Phòng chống một số bệnh thường gặp.
	10


	20
	43
	86


	

	3
	Năng lực tìm tòi, khám phá môi trường Tự nhiên - Xã hội xung quanh
	- Biết đặt câu hỏi về các hiện tượng thiên nhiên, xã hội.
	20
	40
	42
	84
	

	
	
	- Biết tìm kiếm câu trả lời, giải thích cho các vấn đề đó.
	10
	20
	33
	66
	

	4
	Năng lực giải quyết vấn đề
	- Nhận ra các vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
	18
	36
	37
	74
	

	
	
	- Tìm thông tin, giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	12
	24
	38
	76
	

	5
	Năng lực giao tiếp và hợp tác
	- Biết trình bày những hiểu biết bằng ngôn ngữ nói.
	22
	44
	41
	82
	

	
	
	- Có khả năng trình bày thông qua văn bản, báo cáo.
	14


	28
	33
	66
	

	
	
	- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
	23
	46
	45
	90
	

	6
	Đánh giá theo 

TT 27/ 2018
	- Hoàn thành tốt
	17
	34
	33
	66
	

	
	
	- Hoàn thành
	19
	38
	31
	62
	

	
	
	- Chưa hoàn thành
	3
	6
	0
	0
	


Bản thân ngư​ời giáo viên cũng bớt lúng túng khi hư​ớng dẫn việc học trên lớp của học sinh theo đúng thực chất tinh thần của đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh không sa vào hình thức hoặc "đ​ược chăng hay chớ".

II. Đề xuất và khuyến nghị:

Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về các phương pháp, hình thức dạy học tích cực nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thực tế. Mỗi giáo viên cần thay đổi tư duy dạy học theo định hướng nội dung( dạy càng nhiều kiến thức càng tốt) sang định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao khả năng tự học, tự bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi kiến thức, năng lực sư phạm, phương pháp dạy học bộ môn.
Nhà trường phổ thông được trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; giảm sĩ số mỗi lớp đúng chuẩn Bộ giáo dục quy định; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Tự nhiên và Xã hội cho học sinh.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc dạy môn Tự nhiên - Xã hội theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Những kinh nghiệm đó có thể là chư​a đầy đủ để dạy tốt bộ môn, tôi mong nhận đ​ược nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo và các đồng nghiệp để làm tốt hơn nữa công việc chăm sóc và giảng dạy trẻ ở tiểu học sao cho các em thấy "mỗi ngày đến tr​ường là một ngày vui".

Tôi xin trân trọng cám ơn!

	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT

SKKN XẾP LOẠI:…………

Chủ tịch Hội đồng khoa học

Phạm Thị Phúc
	Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023
Người viết

Dương Lan Phương




PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đổi mới dạy Tự nhiên xã hội ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. (Mai Sỹ Tuấn – Bùi Ph​ương Nga – Trịnh Quốc Thái, ( Nhà xuất bản ( Nhà xuất bản  Giáo dục)

2. H​ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 (Giáo dục tiểu học tháng 9/2022)

3. Hu​ớng dẫn dạy học môn Tự nhiên- xã hội theo chương trình phổ thông mới. (Giáo dục tiểu học tháng 6/2018)

4. Tri thức bách khoa trẻ em (Thanh Hồ dịch, ( Nhà xuất bản  Văn hóa)

5. Tự nhiên xã hội - Bài soạn Tự nhiên xã hội ( Mai Sỹ Tuấn, Bùi Ph​ương Nga, Lương Việt Thái- ( Nhà xuất bản  Giáo dục)

6. Một số chuyên san về giáo dục ( Nhà xuất bản Giáo dục)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP MÔN TN- XH CỦA HỌC SINH LỚP 3C
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: UBND quận Đống Đa

Trường Tiểu học Nam Thành Công

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Dương Lan Phương
	12/11/1972
	Trường Tiểu học Nam Thành Công
	Giáo viên chủ nhiệm
	Đại học
	Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch            bài dạy môn 

Tự nhiên- Xã hội
ở Tiểu học theo hướng phát huy năng lực học sinh


· Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Tự nhiên- Xã hội
· Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Áp dụng từ đầu năm học cho đến hết năm học 2022 – 2023.
- Mô tả bản chất của sáng kiến: Mục đích của đề tài là đưa ra một số biện pháp, kinh nghiệm xây dựng bài dạy môn Tự nhiên- Xã hội theo hướng phát huy năng lực cho học sinh. Trong đó xuyên suốt đề tài là các bước sau: 

+ Bước 1: Xác định rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng cần đạt của bài học

+ Bước 2: Khai thác các đồ dùng, ph​ương tiện dạy học, chỉ ra những công việc cần chuẩn bị tốt của giáo viên và học sinh.

 + Bước 3: Lựa chọn các ph​ương pháp và hình thức học tập phát huy năng lực cho học sinh

+ Bước 4:  Sắp xếp các hình thức, ph​ương pháp giảng dạy theo thời gian tiết học.


+ Bước 5: Đổi mới cách đánh giá học sinh
 
Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không có

· Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

+ Áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

+ Giáo viên không ngừng đổi mới các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh cấp tiểu học. 

· Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 

Sau khi áp dụng giải pháp, tôi nhận thấy:

- Học sinh  đã có nếp học tập bộ môn 

- HS có một số kỹ năng quan sát, so sánh , phân tích sự vật.

- Tất cả học sinh trong lớp đều phải hoạt động, phải độc lập suy nghĩ ( khi học cá nhân )

- Học sinh có hứng thú hơn trong giờ học, đ​ược bộc lộ khả năng, đ​ược trao đổi , xử lý thông tin , lựa chọn giải pháp (khi học theo nhóm, theo lớp)

- HS tích cực tham gia các hoạt động học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tập trung tốt trong suốt buổi học. 
· Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng thử nếu có: Sau khi tôi áp dụng sáng kiến, BGH và tổ chuyên môn đánh giá về chất lượng học sinh có sự thay đổi rõ rệt. Học sinh tiếp thu bài nắm chắc kiến thức và đạt kết quả tốt.
 Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu:

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác ( hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Dương Lan Phương
	12/11/1972
	Trường Tiểu học Nam Thành Công
	Giáo viên chủ nhiệm
	Đại học
	Tham gia giảng dạy trực tiếp tại lớp.


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Đống Đa, ngày  21  tháng  3 năm 2023

Người nộp đơn




   Dương Lan Phương




	 UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG TIỂU HỌC

NAM THÀNH CÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG
Tác giả : Dương Lan Phương

Đơn vị : Trường Tiểu học Nam Thành Công – Đống Đa – Hà Nội
Tên SKKN : Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên – Xã hội ở Tiểu học theo hướng phát huy năng lực học sinh

Môn (hoặc Lĩnh vực): Tự nhiên xã hội
	TT
	Nội dung
	Biểu điểm
	Điểm được đánh giá
	Nhận xét

	I
	Điểm hình thức (2 điểm)
	
	
	

	
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản (Kiểu chữ, cỡ chữ, dãn dòng, căn lề.....).
	1
	
	Sáng kiến được trình bày theo đúng quy định về thể thức văn bản

	
	Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) 
	1
	
	Kết cấu trình bày hợp lí

	II
	Điểm nội dung (18 điểm)
	
	
	

	1
	Đặt vấn đề (2 điểm)
	
	
	

	
	      Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết; 
	1
	
	Nêu rõ được lý do chọn đề tài mang tính câp thiết đối với việc dạy học hiện nay.

	
	      Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
	1
	
	Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

	2
	Giải quyết vấn đề (14 điểm)
	
	
	

	
	Tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm.
	1
	
	Tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp

	
	Nêu rõ cách làm cũ, phân tích nhược điểm. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp.
	3
	
	 Sáng kiến đã nêu được và phân tích được những điểm cũ và mới trong bài viết của tác giả. 

	
	Nêu cách làm mới thực hiện tính sáng tạo, hiệu quả. Có ví dụ và minh chứng tường minh cho hiệu quả của các giải pháp mới.
	7
	
	Cách làm mới, có tính sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên – Xã hội ở Tiểu học theo hướng phát huy năng lực học sinh. Có nêu được những ví dụ minh họa và minh chứng tường minh cho các giải pháp.


	
	Có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng.
	1
	
	Sáng kiến có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng.

	
	Có tính ứng dụng, có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị.
	1
	
	Sáng kiến có tính ứng dụng trong thực tiễn, có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị.

	
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác
	1
	
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, hợp lí,chính xác.

	3
	Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
	
	
	

	
	Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp.
	1
	
	Đã có sự so sánh, đối chiếu các số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp.

	
	Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại 
	0.5
	
	Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại

	
	Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng và phổ biến SKKN.
	0.5
	
	Có khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về việc áp dụng và phổ biến SKKN.

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	18
	


Đánh giá chung (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):

- Sáng kiến được trình bày theo đúng quy định về thể thức văn bản, kết cấu trình bày hợp lí.

- Sáng kiến có tính ứng dụng trong thực tiễn, có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, hợp lí,chính xác.

- Cách làm mới, có tính sáng tạo, hiệu quả của sáng kiến mang lại.. Có nêu được những ví dụ minh họa và minh chứng tường minh cho các giải pháp.
                                                                       Xếp loại : A

(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

 Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm

 Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm

 Không xếp loại:  < 10 điểm)                                         

                                                                                          Ngày      tháng        năm 2023
     Người chấm 1                   Người chấm 2                              Thủ trưởng đơn vị      
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên) 
Trần Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Giang     



































































